
1 Biểu số 2c
PHỤ LỤC 01

(Kèm theo Công văn số:        /UBND-KT ngày       /9/2026 của UBND xã Sơn Thủy)
Đơn vị: Đồng

STT CHỈ TIÊU
SỐ THÔN,
TỔ DÂN

PHỐ

SỐ LƯỢNG
CỘNG TÁC

VIÊN
MỨC HỖ TRỢ

KINH PHÍ (06
THÁNG CUỐI

NĂM 2026)

KINH PHÍ ĐÃ BỐ
TRÍ 06 THÁNG

CUỐI NĂM 2026
THEO NGHỊ
QUYẾT SỐ

01/2026/NQ-HĐND
NGÀY 06/02/2026
CỦA HĐND TỈNH

KINH PHÍ CHÊNH
LỆCH 

A B 1 2 3 4=3*2*06 tháng 5 6= 4-5
Tổng cộng: 10 20 2,277,000 151,800,000 0 151,800,000

I Xã Sơn Thủy

1

Các thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; các thôn đặc biệt khó khăn theo
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; các thôn, bản tại các
xã vùng khó khăn theo quy định; các tổ dân phố, khu phố có từ 500 hộ
gia đình trở lên

10 20 1,265,000 151,800,000 0 151,800,000

2 Các thôn, tổ dân phố còn lại 1,012,000 0 0 0



2 Biểu số 2cPHỤ LỤC 02
(Kèm theo Công văn số:        /UBND-KT ngày    /9/2026 của UBND xã Sơn Thủy)

Đơn vị: Đồng

STT CHỈ TIÊU SỐ THÔN, TỔ
DÂN PHỐ

SỐ LƯỢNG
CỘNG TÁC

VIÊN
MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ NĂM

2027

A B 1 2 3 4=3*2*12tháng

Tổng cộng: 10 20 2,277,000 303,600,000

I Xã Sơn Thủy

1

Các thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; các thôn đặc biệt khó khăn
theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; các thôn,
bản tại các xã vùng khó khăn theo quy định; các tổ dân phố, khu
phố có từ 500 hộ gia đình trở lên

10 20 1,265,000 303,600,000

2 Các thôn, tổ dân phố còn lại 1,012,000 0
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